	PHÒNG GD-ĐT QUẬN TÂY HỒ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2021 - 2022


                                                                         MÔN TOÁN LỚP 9
                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút                                                                        

Câu 1 (2 điểm). Cho hệ phương trình 
a) 
Giải hệ phương trình với 
b) 
Xác định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và thỏa mãn: 



Câu 2 (2 điểm). Cho hàm số có đồ thị (P) và hàm số có đồ thị (d)
a) Xác định  a  và b  biết đường thẳng (d ) đi qua điểm A(0; 2) và B(1; 3)
b) Với a, b vừa tìm được, hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

Câu 3 (2 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: 

 Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá sách thứ nhất sang giá sách thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng  số sách còn lại ở giá sách thứ nhất. Tính số sách trong mỗi giá lúc ban đầu.

Câu 4 (3.5 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M, tia BM cắt tia CI tại D. Chứng minh:
a) Chứng minh: Các điểm A; C; M; D cùng thuộc một đương tròn. 
b)  Chứng minh: CK.CD = CA.CB 
c)  Gọi N là giao điểm của AD và đường tròn (O) chứng minh:  B, K, N thẳng hàng


Câu 5 (0.5 điểm). Biết 

           Tính giá trị của biểu thức: 

Họ và tên: ……………………………………….. Lớp:……………………………………
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.



	         UBND QUẬN TÂY HỒ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
                   NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN - LỚP 9




	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(2 điểm)
	a) 

 giải hệ p/t ta được 
	1.25

	
	      KL:………….
	0.25

	
	b) 
+) Để hệ có nghiệm duy nhất 


      +)  

                          

KL:  hệ có nghiệm duy nhất t/m
	0.25




0.25

	Câu 2
(2 điểm)
	
a) (d) đi qua A(0,2) 


    (d) đi qua B(1,3) 
KL:……
	0.5
0.5

	
	c) 
Với a=1; b=2  thì 



+) Tọa độ giao điểm của và  là nghiệm của hệ phương trình: 



+) Xét p/t hoành độ giao điểm của và : 

                                                                       


    Giải phương trình ta được:  ; 
	0.25


  0,25



  0,25

	
	
+) Với 

+) Với 


Vậy (P) và (d) giao nhau tại 2 điểm  và 
	

0.25

	Câu 3 (2điểm)
	
Gọi  số sách ở giá thứ  nhất là x (cuốn)  ( )

Số sách ở giá thứ hai là y (cuốn)  ()

Ta có phương trình:   (1)

Sau khi chuyển số sách ở giá thứ nhất còn: (cuốn).

Sau khi chuyển  số sách ở giá thứ hai có: (cuốn).

Ta có phương trình:   (2)

Từ (1)(2) ta có hệ phương trình: 
	0.25
0.25
0.25

0.25

0.25



	
	

Giải hệ phương trình ta được: (t/m) ; (t/m).
	0.5

	
	Trả lời:…………………….
	0.25

	Câu 4
(3.5 điểm)
	   N

D
M
I
C
k
O
B
A

	
0.25

	
	

a) Ta có: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).


  

 A; C; M; D cùng thuộc đường tròn đường kính AD.
 
	

1.25



	
	b) Chứng minh:  CKA đồng dạng CBD (g.g)

 CK.CD = CA.CB
	1.0

	
	c) Chứng minh:  BK  AD 

   Chứng minh:   => BN  AD

 B, K, N thẳng hàng
	

1.0


	Câu 5
(0.5 điểm)
	Ta có: 


  


                       


             

Vậy: 
	




0.25




0.25



Chú ý:  Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tương đương.
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